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TRẮC NGHIỆM (7 ĐIỂM) 

Phần I. Gồm 12 câu, môĩ câu đúng 0.25 đ 

Câu\ 

Mã đề 

101 102 103 104 

1 B A D D 

2 C D A D 

3 C B D C 

4 B D A A 

5 B B C A 

6 C B C C 

7 C C B D 

8 C C D D 

9 C D C D 

10 B A B A 

11 B A C D 

12 D A A B 

 

Phần II. Gồm 4 câu, trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm. Mỗi ý lựa chọn chính xác HS được 0,25 điểm 

 

Câu\ Mã đề 101 102 103 104 

1 SDDS DDDS DSDS DDDS 

2 DSDD DDSS SDDD SDDD 

3 DSDS DDSS DSSD DSSD 

4 DDSD DDDS SDDD DSDS 

TỰ LUẬN (3 ĐIỂM) 

Câu Nôị dung Điểm Ghi chú 

Câu 1. (2.0 điểm)  

 Văn hóa Ấn Độ có 

ảnh hưởng như thế 

nào đến sự hình 

thành và phát triển 

của văn hóa Phù 

Nam? 

 

- Phù Nam đã tiếp nhận nhiều giá trị văn 

minh Ấn Độ  như: 

+ chữ viết, tư tưởng,  

+ tôn giáo, tổ chức nhà nước 

+ chế độ đẳng cấp. 

0.25 

 

0.25 

0.25 

0.25 

 

- Xã hội Phù Nam có sự phân hóa dưới ảnh 

hưởng của Ấn Độ giáo. 
0.25  

- Tổ chức bộ máy nhà nước Phù Nam mang 

tính chất của nhà nước chuyên chế phương 

Đông cổ đại. 

0.25  



- Từ cuối thế kỉ II đến đầu thế kỉ III,  

trên cơ sở chữ Phạn của người Ấn, người 

Phù Nam đã xây dựng hệ thống chữ viết 

riêng của mình. 

0.25 

0.25 

 

Câu 2. (1.0 điểm)  

 Kể tên 4 làng 

nghề thủ công có 

từ thế kỉ X đến thế 

kỉ XIX còn tồn tại 

đến ngay nay mà 

em biết? 

+ Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) 0.25  
+ Làng gốm Chu Đậu (Hải Dương) 0.25  
+ Làng đá mỹ nghệ Non Nước (Đà Nẵng) 0.25  
+ Làng tranh Đông Hồ ( Bắc Ninh) 

( Hoặc học sinh có thể kể các làng nghề thủ 

công khác có từ thế kỷ X đến thế kỷ XIX 

còn tồn tại đến nay) 

0.25  

Tổng: 2  3 điểm  

 

------- HẾT ------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


